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1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây, nhu cầu học thêm của học sinh ngày càng tăng. Nhiều em phải tham gia các lớp học thêm sau giờ học chính khóa để củng cố kiến thức, luyện thi hoặc học nâng cao. Tuy nhiên, việc học thêm thường khiến học sinh bị quá tải, thiếu thời gian nghỉ ngơi, giảm hứng thú học tập và gây áp lực về tài chính cho gia đình. Đặc biệt, với những học sinh ở vùng sâu, vùng xa hoặc hoàn cảnh khó khăn, việc tiếp cận học thêm là điều không dễ dàng.
Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số giáo dục đã mang lại nhiều cơ hội cho việc học tập chủ động, thông minh và linh hoạt. Hàng loạt nền tảng học trực tuyến, ứng dụng học tập, trí tuệ nhân tạo (AI), video bài giảng, phần mềm luyện tập tương tác... ngày càng phát triển và trở nên dễ tiếp cận với học sinh. Nếu biết sử dụng đúng cách, các công cụ công nghệ hoàn toàn có thể trở thành “người thầy thứ hai” giúp học sinh tự học hiệu quả mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào học thêm.
Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em thực hiện đề tài: “Ứng dụng công nghệ số để tự học hiệu quả – Hướng giải quyết thay thế học thêm truyền thống”, nhằm tìm hiểu và khai thác các công cụ học tập số đơn giản, miễn phí, phù hợp với học sinh; từ đó hình thành thói quen tự học hiện đại, tiết kiệm và hiệu quả. Đề tài không chỉ mang tính cấp thiết với học sinh hiện nay mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự học, học suốt đời – một phẩm chất quan trọng của người học trong thời đại số.
2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của dự án
2.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học
Giúp học sinh biết vận dụng kiến thức công nghệ, kỹ năng thông tin, năng lực số để chủ động khám phá tri thức.
Tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận phương pháp tự học hiện đại, phù hợp với xu hướng giáo dục 4.0.
Góp phần nâng cao năng lực tự học, tư duy phản biện, chọn lọc thông tin, là nền tảng để học sinh phát triển học tập suốt đời.
2.2. Ý nghĩa thực tiễn
Cung cấp giải pháp học tập hiệu quả, miễn phí, cá nhân hóa cho học sinh, giúp giảm gánh nặng học thêm.
Tăng hiệu quả sử dụng thời gian học, đồng thời rèn luyện tính chủ động, kỹ năng tổ chức và quản lý việc học.
Góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa học sinh thành thị và nông thôn khi các nền tảng học tập đều dễ tiếp cận qua internet.
3. Mục tiêu của dự án
Tìm hiểu thực trạng học thêm và thói quen tự học của học sinh THPT/THPT.
Khảo sát, lựa chọn và hướng dẫn sử dụng các công cụ công nghệ học tập phổ biến, hiệu quả và phù hợp với lứa tuổi học sinh.
Xây dựng bộ công cụ tự học theo từng môn học (Toán, Văn, Anh, KHTN...) ứng dụng công nghệ đơn giản.
Đo lường mức độ hiệu quả trước – sau khi học sinh áp dụng công nghệ trong tự học.
Đề xuất mô hình khuyến khích học sinh tự học bằng công nghệ thay thế học thêm truyền thống.
4. Nội dung nghiên cứu
Khảo sát và thống kê nhu cầu học thêm và hiện trạng tự học của học sinh trong lớp/trường.
Tìm hiểu, lựa chọn các công cụ công nghệ học tập phù hợp như:
Quizlet, Notion, ChatGPT, YouTube học tập, Znotes, Khan Academy, Google Tài liệu, Canva, các ứng dụng tạo flashcard, video giảng dạy.
Thử nghiệm triển khai cho học sinh sử dụng một số công cụ trong thời gian 2–4 tuần.
Đánh giá hiệu quả qua: điểm số, thời gian học, mức độ hài lòng, sự tự tin khi học mà không cần học thêm.
5. Câu hỏi nghiên cứu
Học sinh có thể học hiệu quả mà không cần học thêm nếu sử dụng công nghệ phù hợp không?
Những công cụ học tập công nghệ nào dễ dùng, miễn phí và hiệu quả với học sinh THPT/THPT?
Làm sao để học sinh hình thành thói quen tự học bằng công nghệ thay vì phụ thuộc vào giáo viên/học thêm?
6. Giả thuyết khoa học
Nếu học sinh được hướng dẫn sử dụng những công cụ học tập số đơn giản, phù hợp, và biết cách xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, thì việc tự học có thể đạt hiệu quả tương đương hoặc cao hơn so với hình thức học thêm truyền thống, đồng thời giảm áp lực học tập và tăng tính chủ động.
7. Điểm mới và tính sáng tạo của dự án
7.1. Điểm mới:
Chuyển hướng tư duy học tập từ bị động – lệ thuộc sang tự chủ – công nghệ hóa.
Không chỉ đề cập đến học trực tuyến mà đi sâu vào hướng dẫn khai thác hiệu quả từng công cụ phù hợp với từng mục tiêu học (ghi nhớ, luyện tập, làm bài tập, trình bày...).
Tập trung đối tượng học sinh phổ thông, giúp các em tự tin vượt qua định kiến “phải học thêm mới giỏi”.
7.2. Tính sáng tạo:
Xây dựng bản đồ công cụ học tập số hóa theo kỹ năng (tự ghi bài, luyện đề, học từ vựng, làm sơ đồ tư duy…).
Lồng ghép hoạt động thử thách tự học công nghệ 7 ngày, hoặc lập nhật ký tự học công nghệ.
Gợi ý mô hình "tự học số hóa học đường" có thể nhân rộng trong lớp/trường học.
1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Tự học và vai trò của năng lực tự học trong giáo dục hiện đại
Tự học là quá trình mà người học chủ động xác định mục tiêu, lựa chọn phương pháp, tổ chức và kiểm soát các hoạt động học tập của mình nhằm đạt được kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách độc lập và hiệu quả. Đây không chỉ là một kỹ năng mà còn là một năng lực cần thiết trong bối cảnh giáo dục hiện đại.
Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, năng lực tự học được xác định là một trong những năng lực chung cốt lõi, cần được hình thành và phát triển xuyên suốt quá trình học tập của học sinh. Điều này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn: tri thức ngày càng mở rộng, thay đổi nhanh chóng, người học không thể phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên hay sách vở mà phải có khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức suốt đời.
Trong môi trường học tập hiện đại, năng lực tự học đóng vai trò quan trọng ở các khía cạnh sau:
Thúc đẩy tính chủ động và tích cực của người học trong việc chiếm lĩnh tri thức, chuyển từ “học để thi” sang “học để hiểu và vận dụng”.
Giúp cá nhân hóa quá trình học tập: học sinh có thể học theo tốc độ, thời gian và cách thức phù hợp với bản thân.
Giảm sự phụ thuộc vào học thêm truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người học và gia đình.
Là nền tảng để thích ứng với giáo dục số, học trực tuyến, học tập kết hợp (blended learning) và các hình thức học tập linh hoạt trong tương lai.
Bên cạnh đó, việc phát triển năng lực tự học còn giúp học sinh:
Rèn luyện tư duy phản biện, tự đánh giá bản thân, và kỹ năng giải quyết vấn đề.
Chuẩn bị hành trang để thích nghi với xã hội tri thức và thế giới việc làm biến động liên tục.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0, việc nâng cao năng lực tự học thông qua việc ứng dụng công nghệ số không chỉ là xu hướng, mà còn là giải pháp chiến lược giúp người học làm chủ quá trình học tập và phát triển bản thân bền vững.
1.2. Xu hướng học tập kết hợp công nghệ (Digital Learning / Blended Learning)
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, giáo dục đang chứng kiến sự thay đổi sâu sắc về cách thức dạy và học. Một trong những xu hướng nổi bật là học tập kết hợp công nghệ – hay còn gọi là Blended Learning hoặc Digital Learning, đã và đang trở thành một hướng đi tất yếu trong giáo dục hiện đại.
a. Khái niệm và đặc điểm
Học tập kết hợp (Blended Learning) là mô hình học tập tích hợp giữa phương pháp truyền thống (mặt đối mặt) với các công cụ học trực tuyến (online) nhằm tối ưu hóa hiệu quả dạy và học.
Người học có thể chủ động thời gian, địa điểm, tốc độ học, đồng thời vẫn được hướng dẫn, hỗ trợ bởi giáo viên.
Digital Learning còn mở rộng hơn khi bao gồm cả việc học qua video, AI, phần mềm học tập, game hóa giáo dục, mạng xã hội học tập…
b. Lợi ích của học tập kết hợp công nghệ
Cá nhân hóa việc học: Người học có thể lựa chọn nội dung, tốc độ học và phương pháp học phù hợp với năng lực, sở thích của mình.
Tăng tính linh hoạt: Không bị giới hạn bởi lớp học vật lý, có thể học mọi lúc, mọi nơi.
Khơi gợi động lực học tập thông qua hình thức đa dạng, sinh động (video, quiz, game, AI tương tác).
Củng cố và mở rộng kiến thức: Học sinh có thể tra cứu tài liệu, xem bài giảng, làm bài tập luyện tập… bên ngoài giờ học chính khóa.
Phù hợp với định hướng giáo dục mở và học suốt đời.
c. Các nền tảng, công cụ công nghệ học tập phổ biến hiện nay
Học video trực tuyến: YouTube EDU, Khan Academy, Học Mãi, VioEdu…
Flashcard – ghi nhớ từ vựng/concept: Quizlet, Anki, Tinycards
Làm bài tập và kiểm tra trắc nghiệm: Google Form, Azota, ClassPoint
Tổ chức ghi chép – lập kế hoạch học tập: Notion, Google Keep, Trello
Tư vấn kiến thức – AI hỗ trợ học tập: ChatGPT, Copilot, Socratic AI
Tạo sơ đồ tư duy, thuyết trình: Canva, MindMeister, PowerPoint Online
d. Xu hướng trong chương trình giáo dục
Chương trình GDPT 2018 và chiến lược chuyển đổi số quốc gia trong giáo dục đều nhấn mạnh việc ứng dụng CNTT, AI, dữ liệu lớn (Big Data) vào giảng dạy và học tập.
Trường học hiện đại không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn phải là môi trường kết nối số, hỗ trợ học sinh làm chủ công nghệ để học tập linh hoạt, suốt đời.
Học tập kết hợp công nghệ là xu thế giáo dục không thể đảo ngược. Việc ứng dụng công nghệ vào quá trình tự học giúp học sinh nâng cao hiệu quả học tập, giảm lệ thuộc vào học thêm truyền thống, từ đó góp phần phát triển toàn diện cả năng lực học thuật và kỹ năng công nghệ – những yếu tố sống còn trong thời đại số.
1.3. Lợi ích và thách thức của việc học thêm truyền thống
a. Lợi ích của học thêm truyền thống
Trong nhiều năm qua, học thêm đã trở thành một hoạt động phổ biến đối với học sinh Việt Nam, đặc biệt ở cấp THCS và THPT. Những lợi ích mà học thêm truyền thống mang lại bao gồm:
Củng cố và mở rộng kiến thức: Học thêm giúp học sinh nắm vững hơn các nội dung đã học trên lớp, được luyện tập thêm nhiều dạng bài và nâng cao kỹ năng làm bài.
Giải đáp thắc mắc nhanh chóng: Giáo viên có thể giải thích ngay khi học sinh chưa hiểu bài, giúp học sinh hạn chế lỗ hổng kiến thức.
Luyện thi hiệu quả: Đối với các kỳ thi chuyển cấp, học sinh được hướng dẫn chuyên sâu theo định hướng đề thi.
Tạo môi trường học tập tập trung: Trong các lớp học thêm, học sinh có không gian học cố định, ít bị xao nhãng bởi yếu tố bên ngoài như khi tự học ở nhà.
b. Thách thức của việc học thêm truyền thống
Tuy mang lại một số lợi ích, nhưng học thêm truyền thống cũng tồn tại nhiều bất cập, đặc biệt trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ:
Chi phí cao: Việc học thêm khiến nhiều gia đình tốn kém một khoản tài chính lớn, đặc biệt với các lớp học ngoài trường do giáo viên mở.
Áp lực thời gian và tinh thần:
Học thêm thường chiếm thời gian buổi tối hoặc cuối tuần, làm mất thời gian nghỉ ngơi và sinh hoạt cá nhân.
Học sinh có thể cảm thấy mệt mỏi, học thụ động và mất động lực học tập nội tại.
Tạo sự phụ thuộc:
Nhiều học sinh dần có thói quen “học để chờ thầy cô dạy thêm”, không còn chủ động trong học chính khóa.
Điều này ảnh hưởng đến năng lực tự học – một yêu cầu quan trọng trong chương trình GDPT mới.
Thiếu cá nhân hóa:
Lớp học thêm truyền thống thường giảng dạy đại trà, khó điều chỉnh tốc độ học phù hợp với từng học sinh.
Những bạn học nhanh sẽ thấy chán, học sinh yếu lại dễ bị bỏ lại phía sau.
Khó tiếp cận đối với học sinh vùng khó khăn:
Nhiều học sinh ở nông thôn, vùng sâu vùng xa không có điều kiện học thêm hoặc không đủ tiền để tham gia các lớp luyện thi chất lượng.
1.4. Cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ vào tự học
Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động tự học của học sinh không chỉ là xu hướng, mà còn có cơ sở khoa học vững chắc từ nhiều lĩnh vực: tâm lý học giáo dục, lý thuyết học tập hiện đại, công nghệ giáo dục và lý thuyết về năng lực số (digital competence).
a. Lý thuyết về học tập tích cực (Active Learning)
Các lý thuyết giáo dục hiện đại, đặc biệt là của Jean Piaget và Lev Vygotsky, đều nhấn mạnh rằng:
Người học là trung tâm của quá trình học, cần được hoạt động, tương tác và kiến tạo tri thức qua trải nghiệm.
Việc sử dụng công nghệ như video tương tác, bài tập trực tuyến, flashcard, AI hỏi – đáp… giúp học sinh:
Tăng cường tương tác,
Phản hồi nhanh,
Chủ động điều chỉnh cách học, => Từ đó kích thích tư duy phản biện và khả năng tự điều chỉnh trong học tập.
b. Thuyết học tập đa trí tuệ (Multiple Intelligences – Howard Gardner)
Công nghệ giúp cá nhân hóa việc học phù hợp với các loại trí thông minh khác nhau:
Trí thông minh ngôn ngữ – thông qua đọc, tóm tắt, ghi âm,
Trí thông minh hình ảnh – thông qua sơ đồ tư duy, infographic,
Trí thông minh âm nhạc – qua podcast, học qua bài hát,
Trí thông minh logic – qua phần mềm luyện toán, AI phân tích lỗi.
=> Nhờ đó, công nghệ tạo điều kiện cho từng học sinh học theo cách riêng của mình.
c. Lý thuyết về học tập kết hợp (Blended Learning Theory)
Blended Learning là mô hình học kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến, dựa trên nguyên lý:
Công nghệ hỗ trợ học sinh học mọi lúc – mọi nơi – theo tốc độ cá nhân, trong khi giáo viên tập trung hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp chuyên sâu.
Mô hình này giúp:
Giảm gánh nặng dạy thêm,
Tăng hiệu quả tự học tại nhà,
Cải thiện chất lượng học tập thông qua dữ liệu hóa quá trình học.
d. Cơ sở từ năng lực số (Digital Competence)
Theo Khung tham chiếu năng lực số Châu Âu (DigComp), một người học hiện đại cần có năng lực:
Tra cứu, đánh giá và sử dụng thông tin trên môi trường số,
Giao tiếp và cộng tác trực tuyến,
Tạo lập nội dung học tập số hóa,
Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ.
=> Việc học sinh sớm ứng dụng công nghệ vào tự học chính là cách hình thành các kỹ năng sống còn trong thế kỷ 21.
2. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
2.1. Khảo sát thực tế – xác định vấn đề
Để xác định rõ thực trạng và nhu cầu tự học của học sinh, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát bằng phiếu hỏi đối với 233 học sinh khối 8 và 9 tại trường THCS Khánh Phú. Khảo sát tập trung vào các nội dung chính sau:
Nội dung khảo sát:
Số lượng học sinh đang tham gia học thêm.
Lý do học sinh học thêm.
Mức độ tự học tại nhà.
Khả năng sử dụng công nghệ trong học tập.
Các công cụ học tập công nghệ đã từng sử dụng.
Mức độ hứng thú với việc tự học qua công nghệ.
PHIẾU KHẢO SÁT
Về việc học thêm và khả năng tự học thông qua công nghệ
(Dành cho học sinh khối 8 và 8 – trường THCS)

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG
Lớp: …………..          Giới tính: ☐ Nam     ☐ Nữ
Bạn có tham gia học thêm không?
☐ Có     ☐ Không
Nếu có, bạn học thêm những môn nào? (Chọn nhiều đáp án)
☐ Toán    ☐ Ngữ văn    ☐ Tiếng Anh
☐ Vật lí    ☐ Hóa học    ☐ Khác: …………………
Lý do bạn học thêm:
☐ Không hiểu bài trên lớp
☐ Muốn nâng cao kiến thức
☐ Bị gia đình yêu cầu
☐ Luyện thi
☐ Khác: ……………………
PHẦN B. THÓI QUEN VÀ KỸ NĂNG TỰ HỌC
Bạn có tự học bài ở nhà hàng ngày không?
☐ Có     ☐ Không     ☐ Thỉnh thoảng
Bạn thường tự học bằng cách nào? (Chọn nhiều đáp án)
☐ Làm bài tập sách giáo khoa
☐ Xbạn lại vở ghi
☐ Hỏi bạn bè
☐ Xbạn video bài giảng trên mạng
☐ Dùng ứng dụng hỗ trợ học tập (nếu có): …………………………
Bạn đã từng sử dụng các công cụ công nghệ nào để hỗ trợ học tập?
☐ YouTube     ☐ Quizlet     ☐ Notion
☐ Google Docs     ☐ ChatGPT
☐ Chưa từng sử dụng công cụ nào
PHẦN C. NHẬN THỨC VÀ MONG MUỐN
Bạn có thấy việc học qua công nghệ (video, phần mềm, AI...) là thú vị và hiệu quả không?
☐ Rất thú vị
☐ Bình thường
☐ Không hứng thú
Nếu có hướng dẫn sử dụng, bạn có sẵn sàng học bằng các công cụ công nghệ thay vì học thêm không?
☐ Có     ☐ Còn phân vân     ☐ Không
Bạn mong muốn nhận được hỗ trợ gì để tự học tốt hơn bằng công nghệ?
☐ Danh sách công cụ dễ dùng
☐ Video hướng dẫn học tập
☐ Lập kế hoạch học tập cá nhân
☐ Nhóm học sinh tự học cùng nhau
☐ Khác: …………………………………
Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia khảo sát!
* Kết quả khảo sát tổng hợp:
	Tiêu chí khảo sát
	Tỷ lệ học sinh (%)

	Có tham gia học thêm ít nhất 1 môn
	82%

	Học thêm vì "không hiểu bài trên lớp"
	68%

	Có thói quen tự học hàng ngày
	41%

	Biết đến các công cụ học tập công nghệ
	37%

	Đã từng sử dụng YouTube hoặc Google để học bài
	49%

	Biết và từng dùng Quizlet, Notion, ChatGPT…
	21%

	Hứng thú với việc tự học qua công nghệ nếu có hướng dẫn
	88%
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Phân tích và nhận xét:
Tỷ lệ học thêm cao, cho thấy học sinh còn nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức qua giờ học chính khóa.
Mức độ tự học tại nhà còn thấp; nhiều học sinh thiếu kỹ năng và chưa có thói quen tự học hiệu quả.
Dù học sinh sử dụng công nghệ hằng ngày, việc ứng dụng công nghệ cho học tập còn hạn chế và chủ yếu mang tính ngẫu nhiên, không có định hướng.
Tuy nhiên, học sinh thể hiện sự quan tâm và hứng thú với việc tự học bằng công nghệ, nếu được hướng dẫn cụ thể và có công cụ phù hợp.
✅ Từ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu xác định được vấn đề trọng tâm:
“Học sinh chưa có năng lực tự học hiệu quả và chưa biết cách khai thác công nghệ để hỗ trợ việc học, dẫn đến tình trạng lệ thuộc vào học thêm.”
Do đó, nhóm quyết định thực hiện đề tài với mục tiêu: xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vào tự học giúp học sinh:
Chủ động lĩnh hội kiến thức,
Học hiệu quả hơn tại nhà,
Hạn chế phụ thuộc vào học thêm tốn kém.
2.2. Lựa chọn và giới thiệu các công cụ học tập công nghệ
Sau khi khảo sát thực tế và xác định học sinh có nhu cầu nhưng còn thiếu kỹ năng tự học hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu và lựa chọn một số công cụ học tập công nghệ đơn giản – miễn phí – dễ tiếp cận, phù hợp với học sinh THPT để hỗ trợ quá trình tự học tại nhà.
* Tiêu chí lựa chọn công cụ:
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng với học sinh THCS.
Phù hợp với nhiều môn học (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh…).
Có thể sử dụng bằng điện thoại hoặc máy tính.
Có khả năng hỗ trợ ghi nhớ, luyện tập, ghi chép, hỏi đáp.
Ưu tiên công cụ miễn phí hoặc có bản dùng thử không giới hạn chức năng học cơ bản.
* Danh sách công cụ học tập được giới thiệu:
	Tên công cụ
	Chức năng chính
	Ưu điểm nổi bật

	YouTube Education
	Xem video bài giảng, thí nghiệm, minh họa kiến thức
	Dễ tìm kiếm, có nhiều nội dung học miễn phí, sinh động

	Quizlet
	Học từ vựng, định nghĩa bằng flashcard – luyện tập trắc nghiệm tự động
	Giao diện đẹp, có thể học qua trò chơi, phù hợp Tiếng Anh – Sử – Địa

	Notion
	Ghi chú bài học, lập kế hoạch học tập, quản lý lịch học
	Linh hoạt, dễ tổ chức nội dung, phù hợp với học sinh yêu thích sáng tạo

	ChatGPT (OpenAI)
	Hỏi – đáp kiến thức, luyện viết, giải thích khái niệm, gợi ý cách học
	Phản hồi nhanh, nhiều lĩnh vực, học sinh hỏi bất cứ lúc nào

	Google Tài liệu
	Soạn bài, viết văn, chia sẻ bài tập với bạn học, giáo viên
	Miễn phí, lưu trữ online, dùng để học nhóm hiệu quả


* Hình thức giới thiệu và hướng dẫn sử dụng:
- Tổ chức buổi chia sẻ tại lớp học:
Giới thiệu sơ lược về từng công cụ.
Minh họa cách sử dụng đơn giản qua trình chiếu và thao tác thực tế.
- Phát tờ hướng dẫn ngắn gọn:
Mỗi công cụ có 1 tờ hướng dẫn (infographic mini) mô tả:
Cách đăng nhập/tải về,
Chức năng chính,
Gợi ý sử dụng theo từng môn học.
- Tạo nhóm "Tự học cùng công nghệ" trên Zalo/Google Classroom:
Chia sẻ bài học, kinh nghiệm sử dụng,
Học sinh hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tự học.
- Hoạt động ứng dụng: Thử thách 7 ngày tự học cùng công nghệ
- Nhóm triển khai hoạt động trải nghiệm cho 2 lớp học sinh:
Học sinh chọn ít nhất 2 công cụ để sử dụng hàng ngày trong 1 tuần.
Ghi nhật ký học tập mỗi ngày (trên giấy hoặc Notion/Google Tài liệu).
Cuối tuần báo cáo lại: công cụ yêu thích nhất, hiệu quả đạt được, khó khăn gặp phải.
2.2.1. Ứng dụng YouTube Education
a. Mô tả công cụ
YouTube Education là một phần của nền tảng YouTube, tập trung cung cấp các nội dung học thuật, bài giảng trực quan và các video hướng dẫn học tập. Đây là một nguồn tài nguyên phong phú, miễn phí, giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo nhiều cách sinh động và hấp dẫn hơn so với sách giáo khoa truyền thống.
b. Cách sử dụng phù hợp với học sinh THPT
Tìm kiếm nội dung phù hợp:
Ví dụ: "Hệ phương trình bậc nhất lớp 9", "Thuyết minh về một đồ dùng học tập", "Tiếng Anh lớp 8 – thì quá khứ đơn"…
Xem bài giảng minh họa:
Các kênh uy tín như:
VTV7, Học Mãi, Kiến Guru, Thầy Nguyễn Quốc Chí, IELTS Face-off…
Tạm dừng – tua lại – tăng tốc:
Học sinh có thể điều chỉnh tốc độ video, ghi chú lại phần chưa hiểu, và xem đi xem lại cho đến khi nắm rõ kiến thức.
Kết hợp sơ đồ tư duy khi xem video:
Ghi lại kiến thức chính bằng sơ đồ giúp nhớ lâu hơn.
c. Lợi ích khi sử dụng YouTube trong tự học
	Lợi ích
	Ý nghĩa

	Trực quan, sinh động
	Giúp học sinh dễ hiểu kiến thức trừu tượng (hóa học, vật lý, toán học…)

	Học mọi lúc, mọi nơi
	Không bị giới hạn bởi thời gian – học theo tốc độ của bản thân

	Khơi dậy hứng thú học tập
	Nhiều video có hoạt họa, nhạc nền, hoạt cảnh thú vị

	Học bù, học nâng cao, ôn tập dễ dàng
	Có thể dùng để học lại bài chưa hiểu hoặc học trước chương trình


d. Một số lưu ý khi sử dụng YouTube để học hiệu quả
Không sa đà vào nội dung giải trí: Học sinh cần được hướng dẫn cách phân biệt nội dung học tập với các nội dung gây xao nhãng.
Nên có danh sách kênh/kho video uy tín để theo dõi.
Kết hợp với việc ghi chép, làm bài tập sau khi xem video.
Không nên xem video học quá lâu (> 45 phút/lần) để tránh mệt mỏi.
e. Gợi ý sử dụng YouTube theo từng môn học
	Môn học
	Từ khóa tìm kiếm đề xuất

	Toán
	“Toán lớp 9 hệ phương trình – VTV7”, “Luyện thi toán”

	Ngữ văn
	“Phân tích bài thơ Lặng lẽ Sa Pa – Cô Trang Anh”

	Tiếng Anh
	“English grade 8 – present perfect – bài giảng”

	Hóa học
	“Thí nghiệm phản ứng hóa học lớp 8”

	Lịch sử – Địa lí
	“Bài giảng Lịch sử 9 – kháng chiến chống Pháp”


YouTube Education, khi được sử dụng có định hướng, là một kênh tự học cực kỳ hiệu quả giúp học sinh chủ động tiếp cận kiến thức mọi lúc mọi nơi, từ đó bổ sung, thay thế hợp lý cho việc học thêm truyền thống.
2.2.2. Ứng dụng Quizlet
a. Mô tả công cụ
Quizlet là một nền tảng học tập trực tuyến cho phép học sinh tạo và học từ vựng, khái niệm, định nghĩa… dưới dạng thẻ ghi nhớ (flashcard) kết hợp với trò chơi, trắc nghiệm, và thi đua điểm số. Quizlet đặc biệt phù hợp cho các môn học cần ghi nhớ nhiều thuật ngữ như Tiếng Anh, Lịch sử, Sinh học, Địa lí…
Quizlet có thể sử dụng trên máy tính hoặc điện thoại (qua app).
b. Cách sử dụng phù hợp với học sinh THCS
Tạo bộ thẻ flashcard cá nhân:
Ví dụ: từ vựng tiếng Anh Unit 5 lớp 8, các khái niệm trong môn Sinh học, công thức hóa học...
Tìm và sử dụng bộ thẻ có sẵn:
Học sinh có thể gõ từ khóa như “Grade 8 – English Unit 6” để sử dụng các bộ thẻ được chia sẻ bởi người dùng khác.
Luyện tập bằng nhiều hình thức:
Quizlet cung cấp các chế độ học:
Học thẻ (Flashcard),
Trắc nghiệm (Test),
Viết chính tả (Write),
Trò chơi “Match” ghép cặp nhanh,
Thi đua điểm số với bạn học (Live Quiz).
c. Lợi ích khi sử dụng Quizlet trong tự học
	Lợi ích
	Ý nghĩa

	Ghi nhớ hiệu quả – nhanh chóng
	Học sinh ghi nhớ kiến thức lặp lại bằng hình ảnh + chữ

	Học như chơi – giảm áp lực
	Các trò chơi học tập giúp học sinh hứng thú hơn khi ôn bài

	Cá nhân hóa nội dung học
	Học sinh tự chọn chủ đề, tạo bộ thẻ phù hợp với nhu cầu

	Sử dụng mọi lúc, mọi nơi
	Có thể học trên điện thoại kể cả khi chờ xe, nghỉ trưa…

	Tiết kiệm thời gian học lại bài
	So với cách chép đi chép lại – học thẻ giúp tiết kiệm và dễ nhớ hơn


d. Hướng dẫn sử dụng cơ bản (gợi ý nội dung chia sẻ trong lớp)
Bước 1: Truy cập https://quizlet.com hoặc tải app trên điện thoại.
Bước 2: Tạo tài khoản hoặc đăng nhập bằng Google.
Bước 3: Tìm bộ thẻ có sẵn hoặc bấm “Create” để tạo bộ thẻ mới.
Bước 4: Sử dụng các chế độ học hoặc chơi trò chơi với bạn bè.
Gợi ý: Học sinh có thể chia sẻ bộ thẻ cho bạn cùng lớp để học nhóm hiệu quả hơn.
e. Gợi ý cách sử dụng Quizlet theo từng môn học
	Môn học
	Gợi ý sử dụng Quizlet

	Tiếng Anh
	Học từ vựng, động từ bất quy tắc, cấu trúc ngữ pháp

	Lịch sử
	Ghi nhớ mốc thời gian, sự kiện lịch sử

	Địa lí
	Tên quốc gia – thủ đô – đặc điểm địa lí

	Sinh học
	Tên các bộ phận cơ thể, chức năng, thuật ngữ chuyên môn

	Vật lí – Hóa
	Ghi nhớ công thức, kí hiệu hóa học


Quizlet là công cụ học tập sáng tạo, thú vị và dễ sử dụng, giúp học sinh biến việc học thuộc lòng thành trải nghiệm nhẹ nhàng – hiệu quả hơn. Việc sử dụng Quizlet đều đặn sẽ giúp tăng khả năng ghi nhớ, cải thiện kết quả học tập, và hình thành thói quen tự học hiện đại không cần học thêm.
Ví dụ minh họa: Sử dụng Quizlet trong tự học Tiếng Anh lớp 8
Tình huống học tập
Học sinh lớp 8 cần học thuộc từ vựng trong Unit 6 – chủ đề “The Environment”, bao gồm các từ như: pollution, deforestation, garbage dump, reduce, reuse, recycle…
Bước 1: Tạo bộ thẻ học từ vựng trên Quizlet
Tên bộ thẻ:
👉 Grade 8 - Unit 6: The Environment (Vocabulary)
Ví dụ 5 thẻ đầu tiên trong bộ:
	Thuật ngữ (Tiếng Anh)
	Định nghĩa / Nghĩa tiếng Việt

	Pollution
	Sự ô nhiễm

	Garbage dump
	Bãi rác

	Reuse
	Tái sử dụng

	Recycle
	Tái chế

	Deforestation
	Sự phá rừng


(Bộ có thể gồm 20–25 từ vựng theo sách giáo khoa)
Bước 2: Học từ vựng qua Quizlet
Học sinh có thể sử dụng các chế độ học sau:
Flashcard:
Xbạn từng cặp từ – nghĩa, có thể bật chế độ đọc tiếng Anh để luyện nghe.
Write:
Quizlet yêu cầu gõ lại nghĩa hoặc từ tiếng Anh – giúp luyện nhớ chính tả.
Match (trò chơi nối cặp):
Học sinh kéo thả các cặp đúng càng nhanh càng ghi được điểm cao.
Test:
Quizlet tự động tạo bài kiểm tra gồm trắc nghiệm, điền từ, đúng/sai…
Live:
Tổ chức chơi thi đua nhóm trên lớp (thông qua quizlet.com/live), rất phù hợp cho tiết học hoặc ôn tập chung.
Bước 3: Chia sẻ bộ thẻ cho bạn học
Học sinh sau khi tạo có thể:
Gửi link chia sẻ cho các bạn trong nhóm lớp qua Zalo, Google Meet hoặc Classroom.
Cùng nhau luyện tập – thi đua xbạn ai nhớ được nhiều từ nhất.
* Hiệu quả đạt được sau 1 tuần thử nghiệm
90% học sinh nhớ được 20+ từ vựng trong bài.
Học sinh đánh giá học nhanh hơn, hứng thú hơn so với cách học truyền thống.
Một số bạn bắt đầu tạo bộ Quizlet cho các môn khác như Sinh học và Lịch sử.
2.2.3. Ứng dụng công cụ Notion
a. Mô tả công cụ
Notion là một ứng dụng ghi chú và quản lý thông tin đa năng đang được học sinh – sinh viên trên toàn thế giới sử dụng để tự học, lập kế hoạch, ghi chép, và lưu trữ kiến thức. Notion hoạt động trên máy tính, điện thoại và đồng bộ qua internet, hoàn toàn miễn phí cho mục đích giáo dục.
b. Những chức năng chính phù hợp với học sinh THCS
	Chức năng
	Ứng dụng thực tế

	Tạo ghi chú dạng văn bản, bảng
	Ghi chép bài học, ghi nhớ công thức, tóm tắt văn bản

	Tạo checklist, bảng kế hoạch
	Lập kế hoạch ôn tập, theo dõi bài tập cần làm trong tuần

	Gắn link, video, hình ảnh
	Chèn YouTube bài giảng, hình minh họa vào bài học để học lại sau

	Giao diện dạng bảng Kanban
	Phân loại nhiệm vụ theo “Chưa làm – Đang làm – Đã hoàn thành”

	Tạo thư viện học tập cá nhân
	Tổng hợp toàn bộ kiến thức theo môn, chương, chủ đề


c. Hướng dẫn sử dụng đơn giản (gợi ý cho HS cấp 2)
Truy cập: https://www.notion.so hoặc tải app về điện thoại.
Tạo tài khoản miễn phí: Có thể đăng ký bằng email hoặc tài khoản Google.
Chọn mẫu giao diện có sẵn hoặc tạo trang trắng.
Bắt đầu ghi chép, thêm bảng, video, mục checklist…
Lưu trữ, chia sẻ với bạn bè hoặc giáo viên.
- Gợi ý: Có thể tạo từng mục theo môn học, ví dụ:
Toán học: ghi công thức, chụp ảnh bài giải mẫu
Ngữ văn: tóm tắt tác phẩm, luyện viết đoạn văn
Địa lí: tổng hợp khái niệm, biểu đồ
d. Ví dụ minh họa sử dụng Notion để học Ngữ văn
Trang ghi chép tên: Tổng hợp kiến thức Văn 8 – Học kỳ I
Nội dung bên trong:
Mỗi bài văn là một mục riêng: Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng…
Có bảng gồm: Tên tác phẩm – Tóm tắt – Nhân vật chính – Chủ đề – Câu hay
Chèn link video bài giảng từ YouTube
Tạo checklist câu hỏi ôn tập cuối bài
🧠 Học sinh có thể ôn tập nhanh, dễ nhớ, và không bị lẫn lộn giữa các tác phẩm.
Ví dụ minh họa: Sử dụng Notion để học Ngữ văn lớp 8
* Tình huống học tập
Học sinh lớp 8 cần ôn tập tác phẩm “Lão Hạc” trong chương trình Ngữ văn. Thay vì học thêm, em sử dụng Notion để tự ghi chú, tóm tắt, và luyện tập theo cách trực quan và hệ thống.
* Cách tổ chức ghi chú trong Notion
Tên trang: Ngữ văn 8 – Ôn tập tác phẩm “Lão Hạc”
Nội dung trang gồm các phần sau:
1. Thông tin cơ bản
	Tác phẩm
	Lão Hạc

	Tác giả
	Nam Cao

	Thể loại
	Truyện ngắn hiện thực

	Hoàn cảnh
	Được viết vào trước 1945


2. Tóm tắt cốt truyện
“Lão Hạc” là câu chuyện kể về một người cha nghèo sống cô đơn cùng một con chó tên là Vàng. Vì thương con, lão quyết định không ăn tiêu gì mà dành dụm gửi tiền cho ông giáo, rồi tự tử bằng bả chó để giữ trọn đạo làm cha…
(Học sinh tự viết bằng ngôn ngữ của mình, giúp hiểu sâu hơn.)
3. Ý nghĩa – Chủ đề chính
Sự hi sinh thầm lặng của người cha.
Phản ánh hiện thực đau khổ của người nông dân trước Cách mạng.
Lên án xã hội phong kiến bất công.
4. Bảng hệ thống kiến thức
	Nhân vật chính
	Tính cách
	Hành động tiêu biểu
	Ý nghĩa nghệ thuật

	Lão Hạc
	Nhẫn nhịn, yêu con, giàu lòng tự trọng
	Bán chó, tự tử
	Gợi cảm xúc thương xót, phản ánh hiện thực xã hội


5. Gắn video bài giảng minh họa
📎 Xem video bài giảng trên YouTube: "Phân tích truyện Lão Hạc – Cô giáo Trang Anh"
6. Checklist câu hỏi ôn tập
Em hiểu điều gì từ hành động bán chó của Lão Hạc?
Tại sao Lão Hạc lại chọn cách chết như vậy?
Nhân vật ông giáo có vai trò gì trong truyện?
Em rút ra bài học gì về lòng hi sinh?
7. Kế hoạch học tập
	Thời gian
	Nhiệm vụ
	Trạng thái

	18/6
	Ghi tóm tắt truyện
	✅ Đã xong

	19/6
	Ghi bảng nhân vật – chủ đề
	✅ Đã xong

	20/6
	Luyện viết đoạn văn cảm nhận
	⬜ Chưa làm


* Gợi ý mở rộng:
Tạo mục lục riêng cho từng tác phẩm: Mỗi truyện/bài thơ là một trang.
Gộp tất cả vào một thư mục: “Ngữ văn lớp 8 – Học kỳ 1”.
Dễ dàng tìm lại – in ra – chia sẻ với bạn học hoặc thầy cô.
* Kết quả sau khi sử dụng Notion
Học sinh ghi nhớ nội dung rõ ràng hơn.
Tăng khả năng phân tích – lập luận – trình bày logic.
Tự học có định hướng, không còn lệ thuộc vào học thêm.
e. Ưu điểm nổi bật của Notion đối với học sinh tự học
	Ưu điểm
	Lý do

	Giao diện trực quan – dễ tùy biến
	Không cần kỹ năng lập trình, kéo thả đơn giản

	Quản lý thông tin khoa học – có hệ thống
	Thay thế việc ghi chép rời rạc, dễ lạc mất

	Tự tạo kế hoạch học tập hiệu quả
	Giúp học sinh rèn luyện tính kỷ luật và chủ động

	Khơi gợi sự sáng tạo trong học tập
	Có thể thiết kế bài học theo phong cách riêng


Notion là một công cụ học tập hiện đại, thông minh, và linh hoạt, giúp học sinh tự học theo cách tổ chức và sáng tạo. Việc ứng dụng Notion trong học tập không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức mà còn giúp học sinh phát triển kỹ năng quản lý bản thân và thông tin, từ đó giảm sự phụ thuộc vào học thêm truyền thống.
2.2.4. Ứng dụng công cụ ChatGPT (OpenAI)
a. Mô tả công cụ
ChatGPT là một trí tuệ nhân tạo (AI) do OpenAI phát triển, có thể trò chuyện, trả lời câu hỏi, giải thích kiến thức, gợi ý cách học, hỗ trợ viết bài… một cách nhanh chóng và thân thiện.
Đây là công cụ rất phù hợp cho học sinh trong việc tự học có định hướng, khi không có giáo viên hoặc người hướng dẫn bên cạnh.
b. Các hình thức ứng dụng ChatGPT vào việc tự học
	Tình huống học tập
	Cách sử dụng ChatGPT hỗ trợ

	Không hiểu bài giảng hoặc khái niệm
	Nhập câu hỏi: “Giải thích giúp em định lý Pitago đơn giản dễ hiểu được không?”

	Viết đoạn văn mẫu, luyện kỹ năng viết
	Yêu cầu: “Viết đoạn văn 100 từ về vai trò của cây xanh với học sinh lớp 8”

	Ôn tập từ vựng, cấu trúc Tiếng Anh
	Gõ: “Giải thích thì hiện tại hoàn thành và cho 5 ví dụ có dịch nghĩa”

	Học Sử – Địa – Sinh học
	Đề nghị: “Tóm tắt bài khởi nghĩa Lam Sơn lớp 9 ngắn gọn 5 ý chính”

	Làm đề cương ôn tập
	Hỏi: “Giúp em làm đề cương ôn tập Toán 8 chương 2”

	Tạo câu hỏi luyện tập
	Hỏi: “Tạo 5 câu trắc nghiệm về phương trình bậc nhất một ẩn”


c. Ví dụ minh họa cụ thể
Ví dụ 1: Tự học Ngữ văn – Viết đoạn văn
👉 Lệnh nhập:
"Viết đoạn văn ngắn khoảng 100 từ nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Lão Hạc."
👉 Kết quả ChatGPT phản hồi (tóm tắt):
"Lão Hạc là hình ảnh tiêu biểu cho người nông dân nghèo khổ, giàu tình cảm và lòng tự trọng…"
✅ Học sinh có thể đọc – hiểu – học cách diễn đạt rồi tự viết đoạn văn của riêng mình.
Ví dụ 2: Ôn ngữ pháp tiếng Anh
👉 Lệnh nhập:
"Giải thích thì quá khứ đơn và tạo 5 câu ví dụ có dịch tiếng Việt."
👉 Phản hồi ChatGPT:
Giải thích rõ cấu trúc, cách dùng, dấu hiệu nhận biết
5 ví dụ kèm dịch tiếng Việt rõ ràng
✅ Học sinh có thể dùng để ôn tập hoặc làm flashcard trên Quizlet.
d. Lợi ích nổi bật của ChatGPT đối với học sinh tự học
	Lợi ích
	Ý nghĩa

	Học sinh chủ động hỏi – được trả lời tức thì
	Không cần chờ đợi giáo viên, có thể hỏi lại nhiều lần

	Phạm vi kiến thức rộng – đa môn học
	Học Toán, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, KHTN… đều hiệu quả

	Có thể luyện tư duy, phản biện, kỹ năng viết
	Phù hợp với các bài nghị luận, thuyết trình, lập luận…

	Miễn phí (với GPT-3.5), dễ truy cập
	Chỉ cần điện thoại có internet là có thể học


e. Lưu ý khi sử dụng ChatGPT
Học sinh không nên sao chép nguyên văn mà nên đọc, hiểu và viết lại theo cách của mình.
Kiểm tra lại thông tin khi cần (với kiến thức cần độ chính xác cao).
Sử dụng như “người hướng dẫn”, không phải “người làm hộ”.
ChatGPT không chỉ là công cụ trả lời câu hỏi, mà là một “gia sư AI” đồng hành cùng học sinh trong quá trình tự học – rèn luyện – phát triển kỹ năng tư duy. Khi học sinh biết sử dụng hợp lý, ChatGPT có thể giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào học thêm truyền thống.
2.2.5. Ứng dụng công cụ Google Tài liệu (Google Docs)
a. Mô tả công cụ
Google Tài liệu (Google Docs) là một phần trong bộ công cụ của Google Workspace. Đây là trình xử lý văn bản trực tuyến cho phép học sinh soạn thảo – lưu trữ – chia sẻ tài liệu miễn phí chỉ cần có tài khoản Gmail.
Khác với Word truyền thống, Google Tài liệu:
Không cần cài đặt phần mềm,
Tự động lưu trữ trên đám mây,
Có thể làm việc nhóm – cùng lúc – trên cùng một tài liệu.
b. Cách ứng dụng Google Tài liệu trong tự học
	Tình huống học tập
	Cách sử dụng Google Tài liệu hỗ trợ

	Soạn bài, làm bài tập tự luận
	Gõ bài viết ngay trên Google Tài liệu, không lo mất file

	Làm dự án nhóm
	Mỗi bạn phụ trách một phần, cùng viết trên 1 tệp

	Chia sẻ tài liệu với giáo viên để nhận góp ý
	Gửi link qua Gmail, giáo viên có thể nhận xét, sửa trực tiếp

	Ghi chép bài học
	Mở file mới để ghi bài mỗi tiết học, có thể sắp xếp theo thư mục

	Viết nhật ký học tập – kế hoạch ôn tập
	Tạo file quản lý thời gian, viết nhật ký học tập theo ngày/tuần


c. Ví dụ minh họa cụ thể
Ví dụ 1: Viết bài văn nghị luận
Học sinh lớp 9 được giao đề: “Ý nghĩa của sự chăm chỉ trong học tập”.
Em mở Google Tài liệu, viết bài văn.
Sau khi viết xong, em chia sẻ link cho cô giáo nhận xét.
Giáo viên sửa lỗi chính tả, diễn đạt, cấu trúc đoạn ngay trên văn bản.
✅ Kết quả: Học sinh nhận góp ý trực tiếp – dễ tiếp thu – sửa bài ngay.
Ví dụ 2: Học nhóm ôn thi giữa kỳ
Nhóm 4 học sinh lập 1 file “Ôn tập Lịch sử 9 – Giữa kỳ 1”.
Mỗi bạn tóm tắt một bài: Chiến tranh thế giới thứ hai, Cách mạng tháng Tám…
Các bạn làm chung trên một file, dễ theo dõi – học tập lẫn nhau.
d. Ưu điểm nổi bật khi sử dụng Google Tài liệu
	Ưu điểm
	Ý nghĩa

	Làm việc mọi nơi – mọi thiết bị
	Chỉ cần có internet, không cần USB hay máy tính cá nhân

	Lưu tự động – không sợ mất bài
	Không cần bấm “Save” như Word truyền thống

	Làm việc nhóm dễ dàng
	Nhiều người có thể cùng làm – xem – sửa 1 tài liệu

	Dễ chia sẻ cho giáo viên và bạn bè
	Có thể gửi link hoặc mời qua email

	Miễn phí 100%, dễ sử dụng
	Phù hợp với học sinh THPT – chỉ cần biết gõ và có tài khoản Gmail


e. Hướng dẫn sử dụng cơ bản
Truy cập: https://docs.google.com
Bấm nút + (Blank) để tạo tài liệu mới.
Gõ nội dung: bài viết, ghi chép, kế hoạch học…
Chia sẻ: Nhấn nút “Share” – nhập email người nhận hoặc tạo link chia sẻ.
Tổ chức thư mục: Sắp xếp theo môn học, chủ đề, ngày tháng.
3. Tổ chức thực nghiệm – Đo lường kết quả
3.1. Mục đích thực nghiệm
Đánh giá tính hiệu quả của việc ứng dụng các công cụ công nghệ (YouTube Education, Quizlet, Notion, ChatGPT, Google Tài liệu…) trong việc nâng cao chất lượng tự học cho học sinh THPT.
So sánh giữa trước và sau khi triển khai để xác định mức độ thay thế học thêm truyền thống bằng hình thức tự học công nghệ.
3.2. Đối tượng thực nghiệm
Số lượng học sinh tham gia: 134 em lớp 8 tại Trường THCS Khánh Phú (chia thành 2 nhóm đối chứng).
Phân nhóm:
Nhóm 1 (Thực nghiệm): 30 học sinh được hướng dẫn sử dụng các công cụ công nghệ vào tự học.
Nhóm 2 (Đối chứng): 30 học sinh học theo phương pháp truyền thống, vẫn duy trì hình thức học thêm thường xuyên.
3.3. Quy trình thực nghiệm
	Thời gian
	Hoạt động

	Tuần 1
	Khảo sát thực trạng – nhu cầu học thêm, thói quen tự học hiện tại

	Tuần 2–4
	Hướng dẫn học sinh nhóm thực nghiệm sử dụng các công cụ học tập công nghệ

	Tuần 5–8
	Triển khai ứng dụng trong thực tế – học sinh dùng các công cụ để học bài tại nhà

	Tuần 9
	Làm bài kiểm tra đánh giá kết quả (kiến thức + kỹ năng tự học)

	Tuần 10
	Khảo sát lại thái độ, cảm nhận, mức độ phụ thuộc học thêm của học sinh


3.4. Công cụ đo lường
Phiếu khảo sát học sinh trước và sau khi thực nghiệm (thói quen tự học, mức độ cần học thêm, cảm nhận…).
Bài kiểm tra đánh giá kiến thức (nội dung giống nhau giữa 2 nhóm).
Nhật ký học tập cá nhân được học sinh nhóm thực nghiệm ghi lại (qua Google Docs hoặc Notion).
Phỏng vấn nhanh học sinh (chọn ngẫu nhiên 6 bạn mỗi nhóm).
3.5. Tiêu chí đánh giá kết quả
Sau 8 tuần triển khai thực nghiệm, kết quả kiểm tra kiến thức (cuối chủ đề, theo đề chung) của hai nhóm như sau:
	Nhóm học sinh
	Số lượng
	Điểm trung bình
	Tỉ lệ đạt trên 7 điểm

	Nhóm thực nghiệm
	30
	8,1
	83,3%

	Nhóm đối chứng (học thêm)
	30
	7,3
	63,3%
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➡️ Nhận xét: Nhóm sử dụng công nghệ để tự học có điểm trung bình cao hơn, đồng thời tỉ lệ đạt điểm khá – giỏi cũng cao hơn so với nhóm học thêm truyền thống.
Kết quả khảo sát thay đổi thói quen học tập
	Nội dung khảo sát
	Trước thực nghiệm
	Sau thực nghiệm

	Học sinh thường xuyên cần học thêm
	70%
	32%

	Học sinh cảm thấy tự tin khi tự học ở nhà
	28%
	76%

	Học sinh biết lên kế hoạch học tập cá nhân
	22%
	81%

	Học sinh hứng thú với việc học thông qua công nghệ
	35%
	92%
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➡️ Nhận xét: Các công cụ công nghệ giúp học sinh hình thành thói quen tự học, tăng tính chủ động và giảm sự lệ thuộc vào học thêm.
4. Đánh giá lợi ích của dự án
4.1. Đối với học sinh
Phát triển năng lực tự học: Học sinh được tiếp cận với nhiều công cụ số giúp tăng khả năng tự nghiên cứu, tự lập kế hoạch, từ đó hình thành thói quen học tập chủ động và khoa học hơn.
Giảm phụ thuộc vào học thêm: Qua thực nghiệm, phần lớn học sinh đã có thể tự học hiệu quả mà không cần tham gia các lớp học thêm, giúp giảm áp lực và chi phí cho gia đình.
Tăng hứng thú và hiệu quả học tập: Các công cụ như YouTube Education, Quizlet, ChatGPT, Notion… giúp việc học trở nên sinh động, hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn với thế hệ học sinh hiện nay.
Rèn luyện kỹ năng công nghệ: Học sinh được trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ trong học tập – kỹ năng thiết yếu của công dân số trong thế kỷ 21.
4.2. Đối với giáo viên
Tối ưu hóa quá trình giảng dạy: Giáo viên có thể giới thiệu các công cụ tự học để học sinh chủ động hơn, tiết kiệm thời gian ôn lại kiến thức cũ trên lớp.
Thay đổi vai trò từ “người giảng” sang “người hướng dẫn”: Giáo viên hỗ trợ học sinh biết cách học thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, giúp phát triển tư duy phản biện và năng lực tự học suốt đời.
4.3. Đối với phụ huynh
Giảm gánh nặng kinh tế: Khi học sinh tự học tốt, nhu cầu học thêm giảm, đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí học thêm ngoài giờ.
Tăng cường kết nối phụ huynh – học sinh: Phụ huynh có thể đồng hành cùng con trong việc lên kế hoạch học tập, kiểm tra tiến độ qua nhật ký học tập (Notion, Google Docs…).
4.4. Đối với nhà trường
Góp phần đổi mới phương pháp giáo dục: Dự án phù hợp với định hướng chuyển đổi số và dạy học tích hợp của chương trình GDPT 2018.
Thúc đẩy phong trào học sinh tự học – học sáng tạo: Là tiền đề để xây dựng các câu lạc bộ học tập, không gian tự học số trong trường học.
III. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. KẾT LUẬN 
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, việc phát triển năng lực tự học cho học sinh không chỉ là một yêu cầu tất yếu mà còn là chìa khóa để hình thành năng lực học tập suốt đời – một trong những phẩm chất cốt lõi của công dân thế kỷ 21. Dự án “Ứng dụng công nghệ để tự học hiệu quả – Hướng giải quyết thay thế học thêm truyền thống” đã góp phần chứng minh rõ ràng tính khả thi và hiệu quả của việc tích hợp công nghệ vào quá trình tự học của học sinh THCS.
Thông qua quá trình khảo sát thực trạng, lựa chọn công cụ, triển khai thực nghiệm và đo lường kết quả, dự án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Học sinh trong nhóm thực nghiệm không chỉ cải thiện đáng kể về kết quả học tập mà còn hình thành được những kỹ năng thiết yếu như: tự quản lý thời gian học, chủ động tìm kiếm tài nguyên học tập phù hợp, biết lập kế hoạch và đánh giá quá trình học của bản thân. Đây là những yếu tố cốt lõi để học sinh có thể học tốt mà không nhất thiết phải lệ thuộc vào các lớp học thêm ngoài giờ.
Quan trọng hơn, dự án không chỉ dừng lại ở việc sử dụng công nghệ một cách ngẫu nhiên, mà hướng tới xây dựng một mô hình tự học hiệu quả – nơi công nghệ đóng vai trò như “người bạn đồng hành thông minh” hỗ trợ học sinh tiếp cận tri thức một cách linh hoạt, cá nhân hóa và sáng tạo. Các công cụ như YouTube Education, Quizlet, Notion, ChatGPT và Google Tài liệu đã được học sinh tiếp nhận nhanh chóng, ứng dụng hiệu quả và thể hiện tinh thần học tập tích cực rõ rệt.
Ngoài ra, dự án cũng góp phần định hướng lại cách tiếp cận giáo dục cho giáo viên, phụ huynh và nhà trường: từ việc chạy theo dạy thêm – học thêm sang xây dựng một môi trường học tập tích cực, chủ động, tận dụng hiệu quả thành tựu của công nghệ. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững.
Từ thực tiễn đã triển khai, có thể khẳng định rằng: việc ứng dụng công nghệ vào tự học không chỉ là một giải pháp tạm thời, mà là hướng đi chiến lược và lâu dài để học sinh hình thành năng lực tự học hiện đại – góp phần thực hiện thành công mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần chương trình GDPT 2018.
2. Phương hướng phát triển dự án
- Nhân rộng mô hình ứng dụng cho các khối lớp khác nhau (khối 6–9), đặc biệt với các môn học cần nhiều thời gian ôn luyện như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
- Xây dựng “Không gian học tập số” tại thư viện trường, nơi học sinh có thể sử dụng máy tính, kết nối internet và tài khoản công cụ để tự học.
- Tiến tới thiết kế App hoặc Website riêng dành cho học sinh trong trường với các gợi ý công cụ, bài học, lộ trình học tự động cá nhân hóa.
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